
 

Phụ lục số 01  

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-SCT ngày          tháng 12  năm 2021 của Sở Công Thương) 
 

 

STT 

Cơ quan/đơn 

vị ban hành 

quyết định xử 

phạt vi phạm 

hành chính 

Tổng số vụ vi phạm Tổng số đối tượng bị xử phạt 

Tổng số 

quyết 

định xử 

phạt vi 

phạm 

hành 

chính 

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Số vụ 

bị xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Số vụ 

chuyển 

truy cứu 

trách 

nhiệm 

hình sự 

Số vụ áp 

dụng biện 

pháp thay 

thế nhắc 

nhở đối với 

người chưa 

thành niên 

Tổ chức 

Cá nhân 

  

Số 

quyết 

định đã 

thi 

hành 

Số 

quyết 

định 

hoãn, 

miễn, 

giảm 

Số quyết 

định bị 

cưỡng 

chế thi 

hành 

Số 

quyết 

định bị 

khiếu 

nại, 

khởi 

kiện 

Tổng số tiền phạt 

thu được 

Tổng số tiền 

thu được từ 

bán, thanh lý 

tang vật, 

phương tiện bị 

tịch thu 

Nam Nữ 

Đối 

tượng 

khác bị 

xử phạt 

như cá 

nhân 

(hộ gia 

đình, 

cộng 

đồng 

dân 

cư,...) 

Dưới 

18 

tuổi 

Từ đủ 

18 tuổi 

trở lên 

Dưới 

18 tuổi 

Từ 

đủ 

18 

tuổi 

trở 

lên 

                

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

01 
Thanh tra Sở 

Công Thương 
03 0 0 0 0 03 0 0 0 03 03 0 0 0 25,5 triệu đồng 0 

 
Tổng cộng: 03 0 0 0 0 03 0 0 0 03 03 0 0 0 25,5 triệu đồng 0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - MST: 5900368765 - MĐD: 000.00.15.H21- Phone: 0269.3717564 - Email: stttt@gialai.gov.vn 
	2021-12-13T14:34:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI


	Kèm theo văn bản số 467/BC-SCT của Sở Công thương




